TRUNG TÂM TT-TL-TV GIỚI THIỆU 
DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12 NĂM 2011
1- SÁCH KINH TẾ

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nơi lưu trữ
	Số lượng

	1
	Giáo trình tài chính doanh nghiệp (Không chuyên)
	Vũ Công Ty (Ch.b)
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	2
	Tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Minh Kiều
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	3
	Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng
	Nguyễn Minh Kiều
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	4
	Giáo trình quản trị học
	Đoàn Thị Thu Hà (Ch.b)
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	5
	Toán cao cấp cho các nhà kinh tế (Phần I Đại số tuyến tính)
	Lê Đình Thúy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	6
	Giáo trình phân tích kinh doanh
	Nguyễn Văn Công (Ch.b)
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	7
	Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp
	Nguyễn Thị Đông
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	8
	Giáo trình bảo hiểm
	Nguyễn Văn Định (Ch.b)
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	38

	9
	Giáo trình kế toán tài chính (English)
	Ngô Thế Chi (Ch.b)
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	10
	Giáo trình tài chính tiền tệ ngân hàng
	Nguyễn Văn Tiến
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	11
	Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
	Nguyễn Văn Tiến
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	12
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Nguyễn Thị My
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	13
	Giáo trình phân tích báo cáo tài chính
	Nguyễn Năng Phúc
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	14
	Tiền tệ ngân hàng
	Nguyễn Minh Kiều
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	40

	15
	Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế
	Trần Bình Trọng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	16
	Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
	Nguyễn Hữu Tài (Ch.b)
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	17
	Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp
	Ngô Thế Chi (Ch.b)
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	18
	Giáo trình kế toán tài chính
	Ngô Thế Chi
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	19
	Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp
	Phạm Quang Chung (Ch.b)
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	20
	Giáo trình thanh toán quốc tế
	Nguyễn Văn Tiến
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	21
	Giáo trình luật kinh tế
	Nguyễn Hợp Toàn
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	40

	22
	Giáo trình mô hình toán kinh tế
	Nguyễn Quang Dong,…
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	23
	Quản trị ngân hàng thương mại
	Phan Thị Thu Hà
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	40

	24
	Thực hành kế toán trong trường học
	Nguyễn Duy Liễu
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	38

	25
	Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp
	Vũ Kim Dũng,…
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	26
	Toán cao cấp cho các nhà kinh tế (Phần II Giải tích toán học)
	Lê Đình Thúy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	27
	Kinh tế học vĩ mô
	 
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	28
	Hướng dẫn thực hành kinh tế
	Vũ Kim Dũng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	29
	Bài tập kinh tế học vi mô
	 
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	14

	30
	Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán
	Trần Ngọc Nghĩa
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	40

	31
	Giáo trình tài chính quốc tế
	Nguyễn Văn Tiến
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	50

	32
	Bài giảng kinh tế lượng
	Nguyễn Quang Dong
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	33
	Kinh tế học vĩ mô
	Nguyễn Văn Dần
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	34
	Giáo trình thị trường chứng khoán
	Bạch Đức Hiển
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	10

	35
	Kế toán doanh nghiệp lý thuyết, bài tập mẫu và bài giải
	Nguyễn Văn Công
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	36
	Giáo trình thanh toán quốc tế
	Nguyễn Văn Tiến
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	37
	Giáo trình thuế (Không chuyên)
	Nguyễn Thị Liên
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	38
	Giáo trình tài chính quốc tế
	Nguyễn Văn Tiến
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	39
	Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
	Nguyễn Hữu Tài 
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	40
	Kinh tế học vi mô
	 
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	41
	Giáo trình nghiệp vụ thuế
	Nguyễn Thị Liên
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	42
	Hiệu trưởng và kế toán trường học những quy định mới
	 
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	43
	Chính sách thuế mới & văn bản hướng dẫn thực hành luật thuế TNCN và các loại thuế
	 
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	28

	44
	Chế độ hành chính và các văn bản mới về chế độ tự chủ, mua sắm thiết bị và sử dụng tài sản công lập dự toán thu chi  ngân sách kiểm toán thanh tra, kiểm tra tài chính. Hệ thống ML NSNN 2008-2009
	 
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30

	45
	Giáo trình lý thuyết thống kê
	Trần Ngọc Phác
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	26

	46
	Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế
	Trần Bình Trọng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	30


2- SÁCH LÝ

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nơi lưu trữ
	Số lượng

	1
	Bài tập cơ học lượng tử 
	Vũ Văn Hùng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	2
	Bài tập cơ học ứng dụng, T.1
	Nguyễn Thành Mậu
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	3
	Bài tập cơ học ứng dụng, T.2
	Đoàn Xuân Huệ
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	4
	Bài tập vật lý cơ học và nhiệt động lực học
	Vũ Văn Hùng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	5
	Cơ học lượng tử
	Vũ Văn Hùng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	6
	Cơ sở lý thuyết một số phương pháp vật lý nghiên cứu cấu…
	Nguyễn Đức Chuy
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	7
	Cơ sở vật lý mooui trường và đo lường
	Trần Minh Thi
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	8
	Dạy học vật lý ở trường phổ thông theo định hướng phát triển…
	Phạm Hữu Tòng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	9
	Giáo trình cơ học lượng tử
	Phan Đình Kiến
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	10
	Giáo trình cung cấp điện
	Phạm Khánh Tùng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	20

	11
	Kỹ thuật nhiệt
	Nguyễn Văn Ánh
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	12
	Giáo trình cấu trúc hạt nhân và hạt nhân cơ bản
	Đặng Văn Soa
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	13
	Lý thuyết lượng tử chất rắn
	Nguyễn Hữu Mình
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	14
	Logic học trong dạy học vật lý
	Đỗ Hương Trà
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	15
	Thí nghiệm vật lý, T.1
	Nguyễn Ngọc Hưng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	16
	Thí nghiệm vật lý, T.2
	Nguyễn Ngọc Hưng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	17
	Thực hành thí nghiệm điện và từ
	Trần Minh Thi
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	18
	Tôi đã dạy vật lý 6 như thế nào?
	Nguyễn Phúc Thuần
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	19
	Vật lý thống kê
	Vũ Văn Hùng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	20
	Vẽ kỹ thuật
	Chu Văn Vượng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	21
	Cơ học
	Lê Trọng Tường
	P.Mượn (CS1)
	30

	22
	Đối xứng chuẩn và mô hình thống nhất điện yếu
	Đặng Văn Soa
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	23
	Phương pháp thống kê moomen trong nghiên cứu tính chất…..
	Vũ Văn Hùng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	24
	Phương pháp tích phân phiếm hàm tròn lý thuyết……
	Lê Viết Hòa
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25


3. SÁCH MẦM NON, TIỂU HOC

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nơi lưu trữ
	Số lượng

	1
	Giáo trình vệ sinh trẻ em
	Hoàng Thị Phương
	P.Mượn (CS2)
	25

	2
	Tiếng Việt, T.1 (GT đào tạo GV Mầm non)
	Nguyễn Xuân Khoa
	P.Mượn (CS2)
	20

	3
	Tiếng Việt, T.2 (GT đào tạo GV Mầm non)
	Nguyễn Xuân Khoa
	P.Mượn (CS2)
	25

	4
	Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian
	Đỗ Thị Minh Liên
	P.Mượn (CS2)
	25

	5
	Giáo trình văn học trẻ em
	Lã Thị Bắc Lý
	P.Mượn (CS2)
	25

	6
	Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non
	Nguyễn Ánh Tuyết
	P.Mượn+P.Đọc (CS2)
	30

	7
	Giáo trình lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em  lứa tuổi mầm non
	Đặng Hồng Phương
	P.Mượn+P.Đọc (CS2)
	25

	8
	Giáo trình lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh
	Hoàng Thị Phương
	P.Mượn+P.Đọc (CS2)
	15

	9
	Phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non
	Đặng Hồng Phương
	P.Mượn (CS2)
	27

	Sách Tiểu học

	1
	Giáo dục học tiểu học I
	Đặng Vũ Hoạt
	P.Mượn (CS2)
	25

	2
	Giáo dục học tiểu học II
	Đặng Vũ Hoạt
	P.Mượn (CS2)
	25

	3
	Giáo trình Phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học
	Trần Ngọc Lan
	P.Mượn (CS2)
	25

	4
	Thực hành giải toán ở tiểu học, T.1
	Trần Diên Hiển
	P.Mượn (CS2)
	25

	5
	Thực hành giải toán ở tiểu học, T.2
	Trần Diên Hiển
	P.Mượn (CS2)
	25

	6
	Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt ở tiểu học
	Lê Phương Nga
	P.Mượn (CS2)
	25

	7
	Phương pháp dạy học Tiếng việt ở tiểu học II
	Lê Phương Nga
	P.Mượn (CS2)
	25

	8
	Phương pháp dạy học Tiếng việt ở tiểu học I
	Lê Phương Nga
	P.Mượn (CS2)
	14

	9
	Giáo trình Chuyên đề rèn kỹ năng giải toán ở tiểu học
	Trần Diên Hiển
	P.Mượn (CS2)
	25


4. SÁCH TÂM LÝ-GIÁO DỤC-CHÍNH TRỊ

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nơi lưu trữ
	Số lượng

	
	
	
	Cơ sở 1
	Cơ sở 2
	

	1
	Tâm lý học đại cương
	Nguyễn Quang Uẩn
	P.Mượn
	P.Mượn
	30

	2
	Giáo trình Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
	 
	P.Mượn
	 
	29

	3
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	 
	P.Mượn
	 
	30

	4
	Pháp luật đại cương
	Lê Minh Toàn
	P.Mượn+P.Đọc 
	 
	30

	5
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	Trần Thị Lan Hương
	P.Mượn 
	 
	20

	6
	Tâm lý học sư phạm đại học
	Nguyễn Thạc (Ch.b)
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	7
	Tâm lý học đại cương
	Nguyễn Xuân Thức
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	20

	8
	Những trắc nghiệm tâm lý, T.1
	Ngô Công Hoàn
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	9
	Những trắc nghiệm tâm lý, T.2
	Ngô Công Hoàn
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	10
	Giáo trình tâm lý học quản lý
	Vũ Dũng
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	11
	Giáo trình tâm lý học phát triển
	Dương Thị Diệu Hoa
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	12
	Các thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách
	Lê Thị Bừng
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	25

	13
	Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp
	 
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	1
	Hoạt động giao tiếp nhân cách
	Hoàng Anh (Ch.b)
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	25

	2
	Lịch sử giáo dục Việt Nam
	Bùi Minh Hiền
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	3
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Trần Ngọc Thêm
	P.Mượn
	 
	30

	4
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Trần Quốc Vượng
	P.Mượn
	 
	30

	5
	Giáo dục học
	Phạm Viết Vượng
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	6
	Giáo trình  giáo dục học, T.1
	Trần Thị Tuyết Oanh
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	7
	Giáo trình  giáo dục học, T.2
	Trần Thị Tuyết Oanh
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	8
	Việt Nam phong tục
	Phan Kế Bính
	P.Mượn
	 
	30

	9
	Giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 
	Nguyễn Thanh Bình
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	18

	10
	Phương pháp dạy học giáo dục học
	Phan Thị Hồng Vinh
	P.Mượn+P.Đọc 
	 
	13

	11
	Quản lý giáo dục
	Bùi Minh Hiền
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	12
	Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục
	Trần Kiểm
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	13
	Lí luận giáo dục Việt Nam
	Nguyễn Thanh Bình
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30

	14
	Để tự học đạt được hiệu quả
	Vũ Quốc Chung
	P.Mượn+P.Đọc 
	 
	8

	15
	Những vấn đề chung củ giáo dục học
	Phan Thanh Long
	P.Mượn+P.Đọc 
	P.Mượn+P.Đọc 
	30


5. SÁCH TIN HỌC
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nơi lưu trữ
	Số lượng

	1
	CAD- Vẽ và thiết kế bằng máy tính
	Lưu Quang Huy
	P.Đọc+P.Mượn (CS1)
	25

	2
	Mạng máy tính và hệ thống mở
	Nguyễn Thúc Hải
	P.Mượn (CS1)
	28

	3
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	Đỗ Xuân Lôi
	P.Mượn (CS1)
	30

	4
	Kiến trúc máy tính
	Nguyễn Đình Việt
	P.Mượn (CS1)
	25

	5
	Giáo trình Tin học đại cương
	Hàn Viết Thuận
	P.Đọc+P.Mượn (CS1)
	30

	6
	Cấu trúc máy vi tính
	Trần Quang Vinh
	P.Mượn (CS1)
	30

	7
	Giáo trình Phương pháp dạy học đại cương môn tin……..
	Nguyễn Bá Kim
	P.Mượn (CS1)
	25

	8
	Giáo trình tin học ứng dụng II
	Phạm Liên Hương
	P.Đọc+P.Mượn (CS1)
	10

	9
	Phương pháp dạy học chuyên ngành môn tin ……………
	Lê Khắc Thành
	P.Đọc+P.Mượn (CS1)
	25

	10
	Giáo trình thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu ACCESS
	Lê Thị Tú Kiên
	P.Đọc+P.Mượn (CS1)
	25

	11
	Chương trình dịch
	Vũ Đình Hòa
	P.Đọc+P.Mượn (CS1)
	25


6. SÁCH TOÁN HỌC
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nơi lưu trữ
	Số lượng

	1
	Bài tập hình học họa hình
	Nguyễn Kim Thành
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	2
	Bài tập hình học xạ ảnh
	Phạm Bình Đô
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	3
	Bài tập lý thuyết Module
	Dương Quốc Việt
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	15

	4
	Bài tập lý thuyết Module
	Dương Quốc Việt
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	10

	5
	Bài tập lý thuyết thế vị
	Lê Mậu Hải
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	6
	Bài tập lý thuyết xác suất
	Vũ Văn Yên
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	7
	Bài tập phép tính vi phân và tích phân, T.1
	Nguyễn Văn Khuê
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	8
	Bài tập phép tính vi phân và tích phân, T.2
	Nguyễn Văn Khuê
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	9
	Bài tập Tôpô đại cương độ đo và tích phân
	Đỗ Đức Thái
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	10
	Cơ sở lý thuyết Galois
	Dương Quốc Việt
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	11
	Cơ sở lý thuyết Modul
	Dương Quốc Việt
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	12
	Cơ sở lý thuyết nội suy
	Nguyễn Văn Trào
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	13
	Cơ sở lý thuyết số và đa thức
	Dương Quốc Việt
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	19

	14
	Cơ sở lý thuyết trường và lý thuyết Galois
	Nguyễn Tiến Quang
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	15
	Đại số đại cương
	Hoàng Xuân Sính
	P.Mượn (CS1)
	25

	16
	Đại số đại cương
	Nguyễn Tiến Quang
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	17
	Đại số sơ cấp và thực hành giải toán
	Hoàng Kỳ
	P.Mượn (CS1)
	25

	18
	Giáo trình hình học sơ cấp
	Đào Tam
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	19
	Giáo trình Module và nhóm abel
	Nguyễn Tiến Quang
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	20
	Giáo trình toán sơ cấp
	Vũ Tuấn
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	21
	Hình học afin và hình học ơcơlit trên những ví dụ và bài tập
	Phạm Khắc Ban
	P.Mượn (CS1)
	25

	22
	Hình học sơ cấp và thực hành giải toán
	Văn Như Cương
	P.Mượn (CS1)
	25

	23
	Lí thuyết chiều
	Dương Quốc Việt
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	24
	Lí thuyết Galois và lý thuyết các mở rộng trường
	Dương Quốc Việt
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	25
	Mở đầu về không gian vectơ Tôpô và 1 số……..
	Nguyễn Văn Khuê
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	35

	26
	Một số cấu trúc cơ bản của đại số hiện đại
	Dương Quốc Việt
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	27
	Phép tính vi phân- dạng vi phân không gian Banach
	Nguyễn Văn Khuê
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	39

	28
	Phương pháp dạy hình học ở trường THPT
	Đào Tam
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	29
	Phương trình vi phân đạo hàm riêng
	Nguyễn Mạnh Hùng
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	30
	Thuật toán di truyền và ứng dụng
	Nguyễn Hữu Mùi
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	31
	Thuật toán và độ phức tạp thuật toán
	Vũ Đình Hòa
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	32
	Tiếp cận các phương pháp dạy học không truyền thông trong dạy học toán
	Đào Tam
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	33
	Toán cao cấp đại cương
	Nguyễn Thành Mậu
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	34
	Toán rời rạc
	Vũ Đình Hòa
	P.Mượn+P.Đọc (CS1)
	25

	35
	Xác suất thống kê
	Đào Hữu Hồ
	P.Mượn (CS1)
	30

	36
	Toán học cao cấp, T.1
	Nguyễn Đình Trí,…
	P.Mượn (CS1)
	50


